XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO

1. XÂY DỰNG MỤC TIÊU CHUNG VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO NGÀNH HỌC
   1.1 Mục tiêu chung
	- Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
	- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ cao đẳng, có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng tự học để thích nghi với môi trường làm việc, có ý thức phục vụ nhân dân.
   1.2 Mục tiêu cụ thể 
      Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Công nghệ Chế tạo máy có thể:
	- Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. (MT1)
	- Có kiến thức thực tế, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành công nghệ chế tạo máy. Có đủ năng lực giải quyết những công việc, vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho hệ thống sản xuất công nghiệp. (MT2)
	- Có kỹ năng cá nhân, thực hành nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm để thích nghi trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. (MT3)
	- Có kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, công nghệ thông tin phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng. (MT4)
2. XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
   2.1 Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo dựa theo tiêu chuẩn ABET
	a. Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	b. Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	c. Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường tiêu chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	d. Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	e. Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	f. Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	g. Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp.(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	h. Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	i. Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	j. Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. (An ability to communicate effectively, minimum level of English - TOEIC 350)	k. Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	l. Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. (An ability to apply start-up knowledge)
   2.2 Quan hệ giữa chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và mục tiêu cụ thể
	TT
	Chuẩn đầu ra theo ABET
	Mục tiêu đào tạo cụ thể

	
	
	MT1
	MT2
	MT3
	MT4

	a
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	X
	X
	X
	

	b
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	X
	X
	
	

	c
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường tiêu chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	
	X
	X
	

	d
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	X
	X
	

	e
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	
	X
	X
	

	f
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	X
	X
	X

	g
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp.(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	
	
	X
	X

	h
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	
	
	X
	X

	i
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	
	
	
	X

	j
	Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. (An ability to communicate effectively, minimum level of English - TOEIC 350)
	
	
	X
	

	k
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	
	
	
	X

	l
	Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. (An ability to apply start-up knowledge)
	
	
	X
	X



   2.3 Xây dựng chuẩn đầu ra cụ thể cho chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy
      2.3.1. Thiết kế phiếu khảo sát chuẩn đầu ra
	Mẫu phiếu dùng để khảo sát chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên đạt được dựa theo mức độ mong muốn:



		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


PHIẾU KHẢO SÁT CHUẨN ĐẦU RA

       Kính thưa Ông/Bà
	Thiết kế chương trình đào tạo tích hợp theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) là một trong những phương pháp cải tiến việc giảng dạy chương trình cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay chúng tôi đang tìm hiểu ý kiến đánh giá của các Doanh nghiệp và Giảng viên, là những người có kiến thức và kinh nghiệm về những năng lực, yếu tố và yêu cầu làm việc thực tiễn đối với một người cử nhân ngành kỹ thuật cơ khí đang cần và có. Chúng tôi đánh giá cao trình độ và kinh nghiệm công tác của quý Ông/Bà, chúng tôi mong quý Ông/Bà hãy chia sẻ với chúng tôi những ý kiến và nhận định của mình về năng lực người cử nhân cơ khí tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự đóng góp của quý Ông/Bà, chúng tôi hy vọng có thể xây dựng được chương trình đào tạo tích hợp theo hướng tiếp cận này.
	Với mỗi yếu tố dưới đây hãy đánh giá:
A. Mức độ về kiến thức, kỹ năng của sinh viên hiện đạt được theo 5 mức:
	Mức 0: Không biết hoặc không có
	Mức 1: Biết hoặc đã thấy
	Mức 2: Có thể cùng tham gia thực hiện
	Mức 3: Có thể hiểu và giải thích
	Mức 4: Đã thực hành hoặc triển khai
B. Mức độ về Kiến thức, Kỹ năng của sinh viên nên đạt được theo 5 mức:
	Mức 0: Không biết hoặc không có
	Mức I: Biết hoặc đã thấy
	Mức II: Có thể cùng tham gia thực hiện
	Mức III: Có thể hiểu và giải thích
	Mức IV: Đã thực hành hoặc triển khai
Và Ông/Bà vui lòng đóng góp thêm đối với từng nhóm kỹ năng (về sự cần thiết, tên gọi thực tế, mức độ phổ biến, quan điểm cá nhân ...) với mỗi tiêu chí (nếu cần).
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CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a1
	Kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	a2
	Kiến thức cơ bản về phương pháp luận, kỹ thuật thiết kế , công cụ thiết kế để thiết kế sản phẩm cơ khí một cách hiệu quả và có chất lượng
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	a3
	Kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	a4
	Kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	a5
	Kỹ năng vận hành thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	b
	
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b1
	Kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b2
	Kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b3
	Kiến thức cơ bản về hóa học để giải quyết các hiện tượng hóa học trong ngành kỹ thuật cơ khí
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b4
	Kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b5
	Kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b6
	Kiến thức cơ bản về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c1
	Kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	c2
	Kiến thức xác suất, thống kê để xử lý số liệu thí nghiệm
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	c3
	Kiến thức về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	d
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	d3
	Phát triển nhóm kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	e
	
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e1
	Nhận dạng vá xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	e2
	Mô hình hóa vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	e3
	Ước lượng và phân tích định tính vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	e4
	Đề ra các phương án giải quyết, kết luận vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	f
	
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	f1
	Viết báo cáo, diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	f2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	g
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp.(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	g1
	Khả năng tự học 
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	g2
	Nhận biết năng lực của chính mình
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	g3
	Lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	g4
	Quản lý nguồn lực và thời gian
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	h
	
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	h1
	Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	h2
	Hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp trong xã hội 
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	h3
	Hiểu biết và tôn trọng cho sự đa dạng ngôn ngữ, đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	h4
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	i
	
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	i1
	Sáng tạo trong việc cải tiến sản phẩm cơ khí
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	i3
	Tính trung thực, làm việc có trách nhiệm
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	j
	
	Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. (An ability to communicate effectively, minimum level of English - TOEIC 350)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	j1
	Đọc và sử dụng tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng anh ở mức cơ bản
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	j2
	Giao tiếp tiếng anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	k
	
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	k2
	Sử dụng các phần mềm đồ họa cơ bản
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	k3
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (email, MsOffice, internet)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	l
	
	Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. (An ability to apply start-up knowledge)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	l1
	Xác định các vấn đề, nghich lý còn tồn tại trong kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	l2
	Tư duy sáng tạo và tưởng tượng
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	l3
	Đề ra ý tưởng, giải pháp mới cho vấn đề
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV




      2.3.2 Kết quả sau khi khảo sát
	Kết quả sau khi khảo sát như sau:
	
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	a1
	Kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	-
	-----------
	------
	-
	
	
	---
	-----
	-----------
	

	
	a2
	Kiến thức cơ bản về phương pháp luận, kỹ thuật thiết kế , công cụ thiết kế để thiết kế sản phẩm cơ khí một cách hiệu quả và có chất lượng
	---
	---------
	-------
	
	
	
	--
	----
	-----------
	--

	
	a3
	Kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	----
	-------
	---
	-----
	
	
	---
	---
	---------
	----

	
	a4
	Kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	---
	-----
	------
	-----
	
	
	--
	-----
	-----
	-------

	
	a5
	Kỹ năng vận hành thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	
	-----
	--------
	--
	----
	
	
	-----
	------
	--------

	b
	
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	b1
	Kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	---
	------------
	--
	--
	
	
	----
	------
	-------
	---

	
	b2
	Kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	--
	-----------
	-----
	-
	
	
	---
	-----
	---------
	--

	
	b3
	Kiến thức cơ bản về hóa học để giải quyết các hiện tượng hóa học trong ngành kỹ thuật cơ khí
	--
	---------
	-------
	-
	
	
	----
	-----
	----------
	

	
	b4
	Kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	
	----
	--------
	-------
	
	
	-
	-----
	---
	----------

	
	b5
	Kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	-
	----------
	-----
	---
	
	
	
	---------
	-----
	----

	
	b6
	Kiến thức cơ bản về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp
	-
	--------------
	--
	--
	
	
	-
	--------
	------
	----

	c
	
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	c1
	Kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	-
	------
	--------
	---
	-
	
	-
	-----
	--------
	-----

	
	c2
	Kiến thức xác suất, thống kê để xử lý số liệu thí nghiệm
	----
	--------
	-------
	
	
	
	
	----------
	-------
	--

	
	c3
	Kiến thức về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	--
	---------
	-----
	---
	
	
	-
	--------
	------
	----

	d
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	---
	--------
	------
	--
	
	
	-
	---------
	---
	-------

	
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	---
	-------
	-------
	-
	
	
	
	---------
	----
	------

	
	d3
	Phát triển nhóm kỹ thuật
	---
	----------
	----
	--
	
	
	-
	-----
	-----
	-------

	e
	
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	e1
	Nhận dạng vá xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	-------
	---
	----
	----
	
	
	---
	-------
	---
	------

	
	e2
	Mô hình hóa vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	---------
	-----
	----
	-
	
	-
	
	----------
	---
	-----

	
	e3
	Ước lượng và phân tích định tính vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	------
	-------
	-----
	-
	
	-
	
	----------
	--
	------

	
	e4
	Đề ra các phương án giải quyết, kết luận vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	-------
	------
	-----
	-
	
	-
	-
	---------
	--
	------

	f
	
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	f1
	Viết báo cáo, diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	------
	--------
	---
	
	--
	
	--
	-------
	-----
	-----

	
	f2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	-----
	--------
	----
	--
	
	
	-
	-----
	------
	-------

	
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	----
	--------
	-
	-----
	
	
	-
	-----
	-----
	--------

	g
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp.(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	g1
	Khả năng tự học 
	----
	-----------
	---
	-
	
	
	-
	-------
	-------
	----

	
	g2
	Nhận biết năng lực của chính mình
	---
	-----------
	----
	-
	
	
	--
	-----
	---------
	--

	
	g3
	Lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	--
	--------------
	-
	--
	
	
	--
	------
	------
	-----

	
	g4
	Quản lý nguồn lực và thời gian
	---
	-------------
	-
	--
	
	--
	
	---
	---------
	-----

	h
	
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	h1
	Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	--
	------------
	---
	-
	
	
	---
	------
	------
	----

	
	h2
	Hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp trong xã hội 
	
	--------------
	-
	----
	
	
	--
	------
	---------
	--

	
	h3
	Hiểu biết và tôn trọng cho sự đa dạng ngôn ngữ, đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	----
	--------
	------
	-
	
	--
	-
	-----
	-------
	--

	
	h4
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	
	-------------
	---
	---
	
	
	--
	------
	----
	--------

	i
	
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	i1
	Sáng tạo trong việc cải tiến sản phẩm cơ khí
	-------
	--------
	----
	
	
	-
	-
	---------
	-----
	---

	
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	----
	---------
	----
	--
	
	
	--
	-----
	-----
	--------

	
	i3
	Tính trung thực, làm việc có trách nhiệm
	--
	-----
	--------
	---
	
	
	
	--
	------
	-----------

	j
	
	Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. (An ability to communicate effectively, minimum level of English - TOEIC 350)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	j1
	Đọc và sử dụng tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng anh ở mức cơ bản
	---------
	-------
	--
	
	
	--
	
	-------
	-------
	--

	
	j2
	Giao tiếp tiếng anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	---------
	-------
	--
	
	
	--
	
	-----
	-----
	------

	k
	
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	
	-----------
	----
	-
	---
	
	--
	----
	-----
	--------

	
	k2
	Sử dụng các phần mềm đồ họa cơ bản
	--
	---------
	--
	--
	----
	
	--
	---
	-----
	--------

	
	k3
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (email, MsOffice, internet)
	-
	-----
	-----
	-
	-----
	
	
	
	-----
	-------------

	l
	
	Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. (An ability to apply start-up knowledge)
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	
	l1
	Xác định các vấn đề, nghich lý còn tồn tại trong kỹ thuật
	----------
	---
	-----
	
	-
	--
	
	------
	-----
	-----

	
	l2
	Tư duy sáng tạo và tưởng tượng
	-------
	------
	-----
	
	-
	-
	-
	------
	-------
	---

	
	l3
	Đề ra ý tưởng, giải pháp mới cho vấn đề
	-------
	-----
	----
	--
	-
	--
	
	---
	---------
	-----



      2.3.3 Bảng thống kê kết quả khảo sát
	Số phiếu khảo sát: 19
	CĐR
	MỨC ĐỘ SV ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY
	
	MỨC ĐỘ SV NÊN ĐẠT ĐƯỢC
	

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	ĐTB
	0
	I
	II
	III
	IV
	ĐTB

	a
	a1
	0
	11
	6
	1
	0
	1,5
	0
	3
	5
	11
	0
	2,4

	
	a2
	3
	9
	7
	0
	0
	1,2
	0
	2
	4
	11
	2
	2,7

	
	a3
	4
	7
	3
	5
	0
	1,5
	0
	3
	3
	9
	4
	2,7

	
	a4
	3
	5
	6
	5
	0
	1,7
	0
	2
	5
	5
	7
	2,9

	
	a5
	0
	5
	8
	2
	4
	2,3
	0
	0
	5
	6
	8
	3,2

	b
	b1
	3
	12
	2
	2
	0
	1,2
	0
	4
	6
	7
	3
	2,4

	
	b2
	2
	11
	5
	1
	0
	1,3
	0
	3
	5
	9
	2
	2,5

	
	b3
	2
	9
	7
	1
	0
	1,4
	0
	4
	5
	10
	0
	2,3

	
	b4
	0
	4
	8
	7
	0
	2,2
	0
	1
	5
	3
	10
	3,2

	
	b5
	1
	10
	5
	3
	0
	1,5
	0
	0
	9
	5
	4
	2,8

	
	b6
	1
	10
	2
	2
	0
	1,5
	0
	1
	8
	6
	4
	2,7

	c
	c1
	1
	6
	8
	3
	1
	1,8
	0
	1
	5
	8
	5
	2,9

	
	c2
	4
	8
	7
	0
	0
	1,2
	0
	0
	10
	7
	2
	2,6

	
	c3
	2
	9
	5
	3
	0
	1,5
	0
	1
	8
	6
	5
	2,7

	d
	d1
	3
	8
	6
	2
	0
	1,4
	0
	1
	9
	3
	7
	2,7

	
	d2
	3
	7
	7
	1
	0
	1,4
	0
	0
	9
	4
	6
	2,8

	
	d3
	3
	10
	4
	2
	0
	1,3
	0
	1
	5
	5
	7
	2,8

	e
	e1
	7
	3
	4
	4
	0
	1,3
	0
	3
	7
	3
	6
	2,6

	
	e2
	9
	5
	4
	1
	0
	0,8
	1
	0
	10
	3
	5
	2,6

	
	e3
	6
	7
	5
	1
	0
	1,1
	1
	0
	10
	2
	6
	2,6

	
	e4
	7
	6
	5
	1
	0
	1
	1
	1
	9
	2
	6
	2,6

	f
	f1
	6
	8
	3
	0
	2
	1,2
	0
	2
	7
	5
	5
	2,7

	
	f2
	5
	8
	4
	2
	0
	1,2
	0
	1
	5
	6
	7
	3

	
	f3
	4
	8
	1
	5
	0
	1,4
	0
	1
	5
	5
	8
	3,1

	g
	g1
	4
	11
	3
	1
	0
	1,1
	0
	1
	7
	7
	4
	2,7

	
	g2
	3
	11
	3
	1
	0
	1,1
	0
	2
	5
	9
	2
	2,5

	
	g3
	2
	12
	1
	2
	0
	1,3
	0
	2
	6
	6
	5
	2,7

	
	g4
	3
	13
	1
	2
	0
	1,1
	2
	1
	3
	9
	5
	2,6

	h
	h1
	2
	12
	3
	1
	0
	1,3
	0
	3
	6
	6
	4
	2,6

	
	h2
	0
	14
	1
	4
	0
	1,5
	0
	2
	6
	9
	2
	2,6

	
	h3
	4
	8
	3
	1
	0
	1,4
	2
	1
	5
	7
	1
	1,9

	
	h4
	0
	13
	3
	3
	0
	1,5
	0
	2
	6
	4
	7
	2,8

	i
	i1
	7
	8
	4
	0
	0
	0,8
	1
	1
	9
	5
	3
	2,4

	
	i2
	4
	9
	4
	2
	0
	1,2
	0
	2
	5
	5
	7
	2,9

	
	i3
	2
	5
	8
	3
	0
	1,7
	0
	0
	2
	6
	11
	3,5

	j
	j1
	9
	7
	2
	0
	0
	0,7
	2
	0
	7
	7
	2
	2,5

	
	j2
	9
	7
	2
	0
	0
	0,7
	2
	0
	5
	5
	6
	2,6

	k
	k1
	0
	11
	4
	1
	3
	1,8
	0
	2
	4
	5
	8
	3

	
	k2
	2
	9
	2
	2
	4
	1,8
	0
	2
	3
	5
	8
	3,1

	
	k3
	1
	5
	5
	1
	5
	2,3
	0
	0
	0
	5
	13
	3,7

	l
	l1
	8
	3
	5
	0
	1
	1,2
	2
	0
	6
	5
	5
	2,6

	
	l2
	7
	6
	5
	0
	1
	1,1
	1
	1
	6
	7
	3
	2,6

	
	l3
	7
	5
	4
	2
	1
	1,2
	2
	0
	3
	9
	5
	2,8







      2.3.4 Chuẩn đầu ra chương trình sau khi tổng hợp 
  	Chuẩn đầu ra chương trình và mức độ kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên cần đạt được sau khi tốt nghiệp, mức độ này được xây dựng dựa trên thang đo trình độ năng lực Bloom (Bloom’s Taxonomy):
	[bookmark: OLE_LINK1]
	
	
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	MỨC SV ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY
	MỨC SV NÊN ĐẠT ĐƯỢC
	MỨC CHUẨN ĐẶT RA CHO SV

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	
	
	

	
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	1,5
	2,4
	2,1

	
	a2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	1,5
	2,7
	2,5

	
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	1,7
	2,9
	3,0

	
	a4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	2,3
	3,2
	3,0

	b
	
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	
	
	

	
	b1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	1,2
	2,4
	2,0

	
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	1,3
	2,5
	2,0

	
	b3
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về hóa học để giải quyết các hiện tượng hóa học trong ngành kỹ thuật cơ khí
	1,4
	2,3
	2,0

	
	b4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	2,2
	3,2
	3,0

	
	b5
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	1,5
	2,8
	2,0

	
	b6
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp
	1,5
	2,7
	2,0

	c
	
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	
	
	

	
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	1,8
	2,9
	2,7

	
	c2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	1,5
	2,7
	2,0

	d
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	

	
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	1,4
	2,7
	3,0

	
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	1,4
	2,8
	2,5

	
	d3
	Phát triển nhóm kỹ thuật
	1,3
	2,8
	2,5

	e
	
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	
	
	

	
	e1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	1,3
	2,6
	3,0

	
	e2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	1,1
	2,6
	2,0

	
	e3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	1
	2,6
	3,0

	f
	
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	
	

	
	f1
	Viết báo cáo và diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	1,2
	2,7
	2,5

	
	f2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	1,2
	3
	2,5

	
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	1,4
	3,1
	2,5

	g
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp.(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	
	
	

	
	g1
	Có khả năng tự học 
	1,1
	2,7
	2,0

	
	g2
	Nhận biết năng lực của chính mình
	1,1
	2,5
	2,0

	
	g3
	Lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	1,3
	2,7
	2,0

	h
	
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	
	
	

	
	h1
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	1,3
	2,6
	2,5

	
	h2
	Hiểu biết và tôn trọng cho sự đa dạng ngôn ngữ, đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	1,4
	1,9
	2,5

	
	h3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	1,5
	2,8
	2,5

	i
	
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	
	
	

	
	i1
	Có thể tham gia trong việc cải tiến sản phẩm cơ khí
	0,8
	2,4
	2,5

	
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	1,2
	2,9
	3,0

	j
	
	Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. (An ability to communicate effectively, minimum level of English - TOEIC 350)
	
	
	

	
	j1
	Đọc và sử dụng tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng anh ở mức cơ bản
	0,7
	2,5
	2,5

	
	j2
	Giao tiếp tiếng anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	0,7
	2,6
	2,5

	k
	
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	
	
	

	
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	1,8
	3
	3,0

	
	k2
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (email, MsOffice, internet)
	2,3
	3,7
	3,0

	l
	
	Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. (An ability to apply start-up knowledge)
	
	
	

	
	l1
	Có thể tham gia phát hiện các vấn đề còn tồn tại trong kỹ thuật
	1,2
	2,6
	2,5

	
	l2
	Có thể tham gia đề ra ý tưởng, giải pháp mới cho vấn đề
	1,2
	2,8
	2,5










3. ĐỐI CHIẾU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪNG MÔN HỌC HIỆN HÀNH VỚI CHUẨN ĐẦU RA ĐÃ XÂY DỰNG
   3.1 Chương trình đào tạo hiện nay
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy tại Khoa Công nghệ Cơ khí, trường CĐKT Lý Tự Trọng hiện nay gồm 6 học kỳ (semester), bao gồm các môn học sau:
	- Toán cao cấp 1
	- Toán cao cấp 2
	- Xác suất thống kê
	- Vật lý đại cương
	- Hóa học đại cương
	- Anh văn 1
	- Anh văn 2
	- Anh văn chuyên ngành
	- Nhập môn tin học
	- An toàn và môi trường công nghiệp
	- Kỹ năng giao tiếp
	- Pháp luật đại cương
	- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1
	- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2
	- Tư tưởng Hồ Chí Minh
	- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	- Vẽ kỹ thuật
	- Thực tập nguội cơ bản
	- Thực tập hàn cơ bản
	- Dung sai –kỹ thuật đo
	- Cơ lý thuyết
	- Sức bền vật liệu
	- Vật liệu học
	- Nguyên lý cắt kim loại
	- Máy cắt kim loại
	- Nguyên lý chi tiết máy
	- Đồ án Nguyên lý chi tiết máy
	- Công nghệ chế tạo máy
	- Đồ án công nghệ chế tạo
	- CAD/CAM cơ bản
	- Lập trình CNC
	- Kỹ thuật thủy lực-khí nén
	- Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	- Thực tập Tiện 1
	- Thực tập Tiện 2
	- Thực tập Phay 1
	- Thực tập Phay 2
	- Thực tập CNC cơ bản
	- Thực tập CNC nâng cao
	- Thực tập tốt nghiệp
	- Đồ án tốt nghiệp





   3.2 Khảo sát ITU cho từng môn học
	- Theo phương pháp tiếp cận CDIO, hoạt động để truyền giảng kiến thức, kỹ năng và hiểu biết cho sinh viên được chia thành ba loại gồm: I (Introduce), T (Teach) và U (Utilize)
	Định nghĩa hoạt động I hay T hay U như sau:
	+ I (Introduce)
	- Giới thiệu sơ lược về vấn đề nào đó (kiến thức hoặc kỹ năng hoặc hiểu biết về mặt XH…)
	- Thời lượng phần giới thiệu này tối đa 1 tiết học 
	- Không có phần bài tập trên lớp hay về nhà hoặc bài tập lớn cụ thể cho phần giới thiệu này. Đồng thời, nội dung của nó thường không có trong nội dung kiểm tra đánh giá môn học. 
	Thí dụ: Vào đầu buổi học, giảng viên nêu một thí dụ về nguyên lý hoạt động/  phương thức vận hành của một hệ thống kỹ thuật nào đó, nhằm nhấn mạnh khía cạnh thiết kế, nhưng không có hướng dẫn rõ ràng và đầy đủ các bước để phân tích và thiết kế hệ thống này như thế nào.
	+ T (Teach)
	- Truyền đạt cho sinh viên (SV) phần kiến thức, kỹ năng hay hiểu biết mới và mong muốn SV đạt được một trình độ nhận thức nào đó.
	- Thời lượng phần giảng dạy này thông thường trong vòng nhiều giờ học trên lớp/thảo luận/thực hành, thí nghiệm 
	- Có phần bài tập trên lớp/ở nhà hoặc bài tập lớn về phần kiến thức, kỹ năng hay hiểu biết.  Phần này thường nằm trong nội dung kiểm tra đánh giá môn học.
	Thí dụ: Đối với tiêu chí e, phần T được hiểu là giảng viên có trình bày rõ ràng và đầy đủ phần quy trình thiết kế cho sinh viên, và sinh viên cũng có quá trình để vận dụng / thực hành quy trình thiết kế này thông qua các bài tập / bài tiểu luận …
	+ U (Utilize)
	- Mặc định SV đã có hiểu biết về kiến thức, kỹ năng hay hiểu biết cụ thể ở mức độ nhất định.
	- Mặc dù không được giảng dạy và đề cập đến, nhưng SV phải có khả năng sử dụng phần kiến thức, kỹ năng, hiểu biết này để giải quyết một vấn đề được đặt ra.
	- Không có phần bài tập cụ thể cũng như không có hình thức kiểm tra  đánh giá rõ ràng về những phần kiến thức hay kỹ năng được sử dụng.
	Thí dụ: Sau khi học về một vấn đề nào đó, sinh viên được yêu cầu thực hiện một bài thuyết trình để giải thích công việc / báo cáo kết quả về vấn đề được giao. Tuy nhiên, phần kỹ năng thuyết trình / các bước trình bày thì không được đề cập đến vì giảng viên xem như sinh viên đã có những phần kỹ năng này.
	Thực hiện khảo sát ITU cho từng môn học sau:
	* An toàn và môi trường công nghiệp
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	T (3.0)
	 
	U
(TT Nguội ; TT Hàn; TT Phay, TT Tiện; TT CNC; TT Tốt nghiệp)

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	 
	 
	U
(TT Nguội ; TT Hàn; TT Phay, TT Tiện; TT CNC)







	* Dung sai-kỹ thuật đo
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	T (2.7)
Dung sai-Kỹ thuật đo
	 
	U
(Công nghệ chế tạo máy; Đồ án Công nghệ chế tạo máy; Đồ án Nguyên lý chi tiết máy; TT Nguội; TT Hàn; TT Tiện; TT Phay, TT CNC; TT Tốt nghiệp)



	* Vẽ kỹ thuật
		 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	e
	 
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	 
	 
	 

	 
	e1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	T (3.0)
Vẽ kỹ thuật
	 
	U
(Đồ án Nguyên lý-chi tiết máy; Đồ án Công nghệ chế tạo máy; TT Nguội; TT Hàn; TT CNC; TT Tốt nghiệp)

	 
	e2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T (3.0)
Vẽ kỹ thuật
	 
	U
(Đồ án Nguyên lý-chi tiết máy; Đồ án Công nghệ chế tạo máy; TT Nguội; TT Hàn; TT CNC; TT Tốt nghiệp)

	 
	e3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T (3.0)
Vẽ kỹ thuật
	 
	U
(Đồ án Nguyên lý-chi tiết máy; Đồ án Công nghệ chế tạo máy; TT Nguội; TT Hàn; TT CNC; TT Tốt nghiệp)

	k
	 
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	 
	 
	 

	 
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	 
	 
	U
(CAD/CAM)



	* Vật liệu học
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	T (2.5)
	 
	U
(Sức bền vật liệu, Công nghệ chế tạo máy; Đồ án Công nghệ chế tạo máy; Đồ án Tốt nghiệp)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b3
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về hóa học để giải quyết các hiện tượng hóa học trong ngành kỹ thuật cơ khí
	 
	T
(Hóa học đại cương)
	 

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	T
(Thang đo độ cứng vật liệu)
	 
	 



	* Cơ lý thuyết
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	T(2.1)
Động học và động lực học cơ cấu
	 
	U
(Nguyên lý-chi tiết máy; Đồ án Nguyên lý chi tiết máy; Đồ án Tốt nghiệp)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	U
(Toán giải tích)
	 

	 
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	U
(Vật lý đại cương)
	 

	e
	 
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	 
	 
	 

	 
	e1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	T (2.1) 
Cơ lý thuyết
	 
	U
(Nguyên lý-chi tiết máy; Đồ án Nguyên lý chi tiết máy; Đồ án Tốt nghiệp)

	 
	e2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T (2.1) 
Cơ lý thuyết
	 
	U
(Nguyên lý-chi tiết máy; Đồ án Nguyên lý chi tiết máy; Đồ án Tốt nghiệp)

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	 
	 
	U
(Cơ lý thuyết; Nguyên lý máy; Động lực học cơ hệ)

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	 
	 
	U
(Đồ án Nguyên lý-chi tiết máy; Đồ án Công nghệ chế tạo máy; Đồ án Tốt nghiệp)


	* Sức bền vật liệu
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	 
	T
(Vật liệu học)
	 

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
(Toán giải tích)
	 

	 
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
(Vật lý đại cương)
	 

	e
	 
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	 
	 
	 

	 
	e1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	T (2.1)
Sức bền-ứng suất vật liệu
	 
	U
(Nguyên lý chi tiết máy, Đồ án Nguyên lý chi tiết máy; Đồ án tốt nghiệp)

	 
	e2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T (2.1)
Sức bền-ứng suất vật liệu
	 
	U
(Nguyên lý chi tiết máy, Đồ án Nguyên lý chi tiết máy; Đồ án tốt nghiệp)

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	 
	 
	U
(Nguyên lý chi tiết máy, Đồ án Nguyên lý chi tiết máy; Đồ án tốt nghiệp)


	* Nguyên lý cắt kim loại
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	T (3.0)
	 
	U
(Công nghệ chế tạo máy; Đồ án công nghệ chế tạo máy; Đồ án tốt nghiệp; TT Phay; TT Tiện; TT CNC)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
(Vật lý đại cương)
	 

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
(Cắt gọt kim loại)
	 
	 


	* Nguyên lý-chi tiết máy
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	T (3.0)
	T
(Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu)
	U
(Công nghệ chế tạo máy; Đồ án Công nghệ chế tạo máy; Đồ án tốt nghiệp; TT Tiện, TT Phay; TT CNC)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
(Toán đại số)
	 

	 
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
(Vật lý đại cương)
	 

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
(Nguyên lý máy, chi tiết máy)
	 
	 








	* Máy cắt kim loại
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	T (3.0)
Động học cơ cấu và máy
	T
(Nguyên lý chi tiết máy)
	U
(Công nghệ chế tạo máy; Đồ án Công nghệ chế tạo máy; Đồ án tốt nghiệp; TT Tiện, TT Phay; TT CNC)

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
(Máy cắt kim loại, máy công nghiệp)
	 
	 


	* Đồ án Nguyên lý chi tiết máy
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	 
	T
(Nguyên lý-chi tiết máy; Cơ lý thuyết; Sức bền vật liệu)
	U
(Công nghệ chế tạo máy; Đồ án Công nghệ chế tạo máy; Đồ án tốt nghiệp)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
(Toán đại số)
	 

	 
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
(Vật lý đại cương)
	 

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	 
	T
(Dung sai)
	 

	e
	 
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	 
	 
	 

	 
	e1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	T
	 
	 

	 
	e2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T
	 
	 

	 
	e3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T
	 
	 

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f1
	Viết báo cáo và diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T
	 
	 

	 
	f2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	 
	 T
(Kỹ năng giao tiếp)
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
(Nguyên lý máy, chi tiết máy)
	 
	 

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T
	 
	 

	k
	 
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	 
	 
	 

	 
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	 
	T
(Thiết kế trên máy tính CAD)
	 

	 
	k2
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (email, MsOffice, internet)
	 
	T
(Soạn thảo văn bản)
	 


	
	* Công nghệ chế tạo máy
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	 
	T
(Nguyên lý chi tiết máy)
	 

	 
	a2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	 
	T
(Vật liệu học)
	 

	 
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	T (3.0)
	T
(Nguyên lý cắt kim loại; Máy cắt kim loại)
	U
(Đồ án công nghệ chế tạo máy; Đồ án tốt nghiệp)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
(Vật lý đại cương)
	 

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
(Chế tạo máy)
	 
	 


	* Đồ án công nghệ chế tạo
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	 
	T
(Nguyên lý chi tiết máy)
	 

	 
	a2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	 
	T
(Vật liệu học)
	 

	 
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	 
	T
(Công nghệ chế tạo máy)
	U
( Đồ án tốt nghiệp)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
(Vật lý đại cương)
	 

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	 
	T
(Dung sai) 
	 

	e
	 
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	 
	 
	 

	 
	e1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	T 
	 
	 

	 
	e2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T 
	 
	 

	 
	e3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T
	 
	 

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f1
	Viết báo cáo và diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T
	 
	 

	 
	f2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	 
	T
(Kỹ năng giao tiếp)
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
(Chế tạo máy)
	 
	 

	 
	h3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	 
	 
	 

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	I
	 
	 

	k
	 
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	 
	 
	 

	 
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	 
	T
(Thiết kế trên máy tính CAD)
	 

	 
	k2
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (email, MsOffice, internet)
	 
	T
(Soạn thảo văn bản)
	 



	* CAD/CAM cơ bản
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	k
	 
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	 
	 
	 

	 
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	T (3.0)
	 
	U
(Đồ án Nguyên lý chi tiết máy; Đồ án Công nghệ Chế tạo máy; Đồ án tốt nghiệp; TT Tốt nghiệp)



	* Lập trình CNC
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	 
	T
(Nguyên lý cắt kim loại)
	 

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	k
	 
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	 
	 
	 

	 
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	T (3.0)
	 
	U
(TT CNC; TT Tốt nghiệp; Đồ án tốt nghiệp)



	* Kỹ thuật thủy lực-khí nén
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	U
(Vật lý đại cương)
	 

	 
	b5
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	 
	U
(Trang bị điện trong máy công nghiệp)
	 

	 
	b6
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp
	T (2.0)
	 
	 

	e
	 
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	 
	 
	 

	 
	e3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	 
	 
	U
(Đồ án Công nghệ chế tạo máy, Đồ án tốt nghiệp)

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	 
	 
	U
(Thủy lực-khí nén, Hệ thống Điều khiển tự động, Hệ thống FMS và CIM)

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	 
	 
	U
(Đồ án Tốt nghiệp)


	* Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
(Vật lý đại cương)
	 

	 
	b5
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	T (2.0)
	 
	 

	e
	 
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	 
	 
	 

	 
	e3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	 
	 
	U
( Đồ án tốt nghiệp)

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	 
	T
(Kỹ năng giao tiếp)
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
(Trang bị diện trong máy công nghiệp)
	 
	 

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	 
	 
	U
(Đồ án Tốt nghiệp)

	k
	 
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	 
	 
	 

	 
	k2
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (email, MsOffice, internet)
	 
	T
(Soạn thảo văn bản)
	 


	* Thực tập Nguội cơ bản
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T (3.0)
(Sử dụng Dụng cụ gia công nguội)
	 
	U
(TT Tiện; TT Phay; TT CNC; TT Tốt nghiệp)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	 
	I
(An toàn và môi trường công nghiệp)
	 

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	 
	I
(Dung sai-kỹ thuật đo)
	 

	d
	 
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	 
	 
	 

	 
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	 T
	 
	 

	 
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	 T
	 
	 

	g
	 
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp.(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	 
	 
	 

	h
	 
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	 
	 
	 

	 
	h3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	T 
	 
	 

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T (3.0)
(Gia công nguội)
	 
	 


	* Thực tập Hàn
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T (3.0)
(Hàn Mig/Mag; hàn Tig )
	 
	U
(TT Tốt nghiệp)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	 
	I
(An toàn và môi trường công nghiệp)
	 

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	 
	I
(Dung sai-kỹ thuật đo)
	 

	d
	 
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	 
	 
	 

	 
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	T
	 
	 

	 
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	T
	 
	 

	g
	 
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp.(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	 
	 
	 

	h
	 
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	 
	 
	 

	 
	h3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	T
	 
	 

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T (3.0)
(Kỹ năng hàn)
	 
	 


	* Thực tập Tiện 
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	 
	T
(Nguyên lý cắt kim loại)
	 

	 
	a4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T (3.0)
Kỹ năng sử dụng máy tiện
	 
	U
(TT Tốt nghiệp)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	 
	I
(An toàn và môi trường công nghiệp)
	 

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	 
	I
(Dung sai-kỹ thuật đo)
	 

	d
	 
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	 
	 
	 

	 
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	T
	 
	 

	 
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	T
	 
	 

	h
	 
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	 
	 
	 

	 
	h3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	T
	 
	 

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T (3.0)
(Kỹ năng tiện)
	 
	 U
(Đồ án Công nghệ chế tạo máy; Đồ án tốt nghiệp) 


	* Thực tập Phay 
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	 
	T
(Nguyên lý cắt kim loại)
	 

	 
	a4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T (3.0)
Kỹ năng sử dụng máy phay
	 
	U
(TT Tốt nghiệp)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	 
	I
(An toàn và môi trường công nghiệp)
	 

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	 
	I
(Dung sai-kỹ thuật đo)
	 

	d
	 
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	 
	 
	 

	 
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	T
	 
	 

	 
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	T
	 
	 

	h
	 
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	 
	 
	 

	 
	h3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	T
	 
	 

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T (3.0)
(Kỹ năng phay)
	 
	U
(Đồ án Công nghệ chế tạo máy; Đồ án tốt nghiệp) 


	* Thực tập CNC 
		 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	 
	T
(Nguyên lý cắt kim loại)
	 

	 
	a4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T (3.0)
Kỹ năng sử dụng máy CNC
	 
	U
(TT Tốt nghiệp)

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	 
	I
(An toàn và môi trường công nghiệp)
	 

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	 
	I
(Dung sai-kỹ thuật đo)
	 

	d
	 
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	 
	 
	 

	 
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	T
	 
	 

	 
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	T
	 
	 

	h
	 
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	 
	 
	 

	 
	h3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	T
	 
	 

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	T (3.0)
(Kỹ năng lập trình máy CNC)
	 
	U
(Đồ án tốt nghiệp: TT tốt nghiệp)



	* Thực tập tốt nghiệp
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	 
	 
	 

	 
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	 
	T
(Máy cắt kim loại; Nguyên lý-chi tiết máy)
	 

	 
	a2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	 
	T
(Vật liệu học)
	 

	 
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	 
	T
(Nguyên lý cắt kim loại)
	 

	 
	a4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	 
	T
(TT Nguội; TT Hàn; TT Tiện; TT Phay; TT CNC)
	 

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b4
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	 
	T
(An toàn và môi trường công nghiệp)
	 

	 
	b5
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	 
	T
(Trang bị điện trong máy công nghiêp)
	 

	 
	b6
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp
	 
	T
(Kỹ thuật thủy lực-khí nén)
	 

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	 
	T
(Dung sai-kỹ thuật đo)
	 

	d
	 
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	 
	 
	 

	 
	d1
	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	T
	 
	 

	 
	d2
	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	T
	 
	 

	e
	 
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	 
	 
	 

	 
	e1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	I
	 
	 

	 
	e2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	I
	 
	 

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f1
	Viết báo cáo và diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	 
	T
(Đồ án Công nghệ chế tạo máy, Đồ án Nguyên lý chi tiết máy)
	 

	 
	f2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	 
	T
(Kỹ năng giao tiếp)
	 

	g
	 
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp.(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	 
	 
	 

	 
	g2
	Nhận biết năng lực của chính mình
	I
	 
	 

	 
	g3
	Lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	I
	 
	 

	h
	 
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	 
	 
	 

	 
	h1
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	I
	 
	 

	 
	h2
	Hiểu biết và tôn trọng cho sự đa dạng ngôn ngữ, đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	I
	 
	 

	 
	h3
	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	T
	 
	 

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	I
	 
	 

	k
	 
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	 
	 
	 

	 
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	 
	 
	U
(CAD/CAM)

	 
	k2
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (email, MsOffice, internet)
	 
	 
	U
(Ms Office)


	* Đồ án tốt nghiệp
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	a
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 

	 
	a1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	 
	T
(Máy cắt kim loại; Nguyên lý-chi tiết máy)
	 

	 
	a2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	 
	T
(Vật liệu học)
	 

	 
	a3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	 
	T
(Nguyên lý cắt kim loại)
	 

	 
	a4
	Có khả năng sử dụng thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	 
	T
(TT Nguội; TT Hàn; TT Tiện; TT Phay; TT CNC)
	 

	b
	 
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	 
	 
	 

	 
	b1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số, xác suất) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
	 

	 
	b2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	 
	T
	 

	 
	b3
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về hóa học để giải quyết các hiện tượng hóa học trong ngành kỹ thuật cơ khí
	 
	T
	 

	 
	b5
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	 
	T
(Trang bị điện trong máy công nghiêp)
	 

	 
	b6
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp
	 
	T
(Kỹ thuật thủy lực-khí nén)
	 

	c
	 
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	 
	 
	 

	 
	c1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	 
	T
(Dung sai-kỹ thuật đo)
	 

	 
	c2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	 
	T
(Cơ lý thuyết; Sức bền vật liệu; Nguyên lý cắt kim loại)
	 

	e
	 
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	 
	 
	 

	 
	e1
	Phát hiện và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành 
	T
	 
	 

	 
	e2
	Ước lượng và giải thích vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T
	 
	 

	 
	e3
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	T
	 
	 

	f
	 
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	 
	 
	 

	 
	f1
	Viết báo cáo và diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	 
	T
(Đồ án Công nghệ chế tạo máy, Đồ án Nguyên lý chi tiết máy)
	 

	 
	f2
	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	 
	T
(Kỹ năng giao tiếp)
	 

	 
	f3
	Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	I
	 
	 

	i
	 
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục.(A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	 
	 
	 

	 
	i2
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	I
	 
	 

	k
	 
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3(An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	 
	 
	 

	 
	k1
	Sử dụng các phần mềm thiết kế cơ khí (CAD) để mô hình hóa các sản phẩm
	 
	 
	U
(CAD/CAM)

	 
	k2
	Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (email, MsOffice, internet)
	 
	 
	U
(Ms Office)

	l
	 
	Khả năng ứng dụng kiến thức khởi nghiệp. (An ability to apply start-up knowledge)
	 
	 
	 

	 
	l1
	Có thể tham gia phát hiện các vấn đề còn tồn tại trong kỹ thuật
	I
	 
	 


	* Anh văn chuyên ngành
	 
	 
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH
	Nếu T/I thì đã được I ở môn nào
	Nếu U thì đã được I /T ở môn nào
	Nếu T thì sẽ được U ở môn nào

	h
	
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	
	
	

	
	h3
	Hiểu biết và tôn trọng cho sự đa dạng ngôn ngữ, đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia
	I
	
	

	j
	 
	Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350. (An ability to communicate effectively, minimum level of English - TOEIC 350)
	 
	 
	 

	 
	j1
	Đọc và sử dụng tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng anh ở mức cơ bản
	T (2.5)
	 
	 

	 
	j2
	Giao tiếp tiếng anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia
	T (2.5)
	T
(Anh văn 1; Anh văn 2)
	 




